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	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THUẬN AN (Địa chỉ: 68A đường Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương)

	1
	Phạm Việt Anh
	Đội trưởng
	0908022539
	pvanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Huy Phong
	Phó Đội trưởng
	0919251251
	nhphong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trần Quốc Lâm
	Phó Đội trưởng
	0908 046611
	tqlam1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Viết Thành Quang
	Phó Đội trưởng
	0913657567
	lvtquang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Phan Thị Cẩm Thi
	Tổ trưởng
	0908 723656
	ptcthi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Thị Thùy Dương
	Công chức
	0909 197811
	tttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Thị Ánh Chi
	Công chức
	0974 919755
	ltachi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Thị Thanh Lý
	Tổ trưởng
	0908 822033
	lttly.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Mai Thị Thùy Dương
	Phó Tổ trưởng
	0945 166296
	mttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Tô Văn Hiền
	Phó Tổ trưởng
	0918 013926
	tvhien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Phan Kim Thu
	Phó Tổ trưởng
	0978 067095
	pkthu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Phạm Hoàn Mỹ
	Công chức
	0918 646996
	nphmy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Trương Hoàng Gia Bảo Ngọc
	Công chức
	0986 520488
	thgbngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Phạm Thị Ngọc Hà
	Công chức
	0984 033738
	ptnha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	Công chức
	091.414.2729
	nttphuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Hồ Trung Hiếu
	Tổ trưởng
	0903 190567
	hthieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Lê Minh Trí
	Phó Tổ trưởng
	0919 296796
	lmtri.bdu@gdt.gov.vn
	 

	18
	Đinh Nho Huy
	Phó Tổ trưởng
	0902 301133
	dnhuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Trần Phạm Anh Thư
	Công chức
	0938 859285
	tpathu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Huỳnh Thị Cẩm Linh
	Công chức
	0983 239259
	htclinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Thành Phương
	Công chức
	0397 677227
	ntphuong5.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Nguyễn Thị Hồng Như
	Công chức
	0923 999118
	nthnhu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Phan Thanh Hùng
	Công chức
	0839 076646
	pthung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Trần Thái Dũng
	Công chức
	0918 081686
	ttdung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Võ Hoàng Vũ Vũ
	Công chức
	0941.108.800
	vhvvu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Đặng Thị Phương Thảo
	Công chức
	0389 061293
	dtpthao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	27
	Võ Hoàng Triệu Ngân
	Công chức
	0981835499
	vhtngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Võ Chấn Hiệp
	Công chức
	0938 056859
	vchiep.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Công chức
	0948 825051
	nhuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Châu Đại Phát
	Công chức
	0963 871761
	cdphat.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Tuấn Dũng
	Công chức
	0913 140458
	ntdung1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Lê Thái Hưng
	Tổ trưởng
	0945 279108
	lthung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Nguyễn Thành Tài
	Phó Tổ trưởng
	0909 384040
	nttai1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	 Vũ Thị Hồng Xuyến
	Công chức
	0865 883679
	vthxuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Bùi Thanh Nam
	Công chức
	0919 950739
	btnam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Nguyễn Hữu Phát
	Công chức
	0903 911881
	nhphat.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Nguyễn Thị Minh Châu
	Tổ trưởng
	0888 368366
	ntmchau1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Châu Thùy Trinh
	Phó Tổ trưởng
	0915 362367
	cttrinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Phùng Thanh Minh
	Công chức
	0933 380896
	ptminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Huỳnh Nữ Xuân Ngân
	Công chức
	0368 652467
	hnxngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Bùi Thanh Tùng
	Công chức
	0797 957303
	bttung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Phạm Văn Thẩm
	Công chức
	0918 828288
	pvtham1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Võ Tuấn Anh
	Công chức
	0917 246828
	vtanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Nguyễn Minh Trí
	Phó Tổ trưởng
	0919 244114
	nmtri.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Lê Thị Thùy Dương
	Công chức
	0916 767949
	lttduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Xuân Định
	Công chức
	094.557.2095
	nxdinh.hti@gdt.gov.vn
	 

	47
	Võ Thanh Quế
	Công chức
	096.890.7107
	vtque.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Đỗ Văn Tâm
	Công chức
	0918 316124
	dvtam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Võ Anh Vũ
	Công chức
	0908 373839
	vavu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Phạm Ngọc Hằng
	Tổ trưởng
	0947 227799
	pnhang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	51
	Huỳnh Thị Kim Anh
	Phó Tổ trưởng
	0918 595494
	htkanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Nguyễn Đỗ Uyên Phương
	Công chức
	0975 233299
	nduphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Nguyễn Trúc Huỳnh Phong
	Công chức
	0399 991676
	nthphong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Nguyễn Thị Hương Trà
	Công chức
	0909 824282
	nthtra.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Trần Phương Hoa
	Công chức
	0903 753868
	tphoa.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Đỗ Đình Thái
	Công chức
	0937 844488
	ddthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Công chức
	0907 681682
	nthyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Lê Hữu Dự
	Công chức
	0918 168811
	lhdu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Đặng Nguyễn Ngọc Hạnh
	Công chức
	0979 122737
	dnnhanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Nguyễn Thủy Phương
	Tổ trưởng
	0989 114514
	ntphuong6.bdu@gdt.gov.vn
	 

	61
	Nguyễn Văn Trưng
	Phó Tổ trưởng
	0985 511633
	nvtrung.BDU@gdt.gov.vn
	 

	62
	Nguyễn Lê Hoàng
	Công chức
	0963 417077
	nlhoang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Huỳnh Trúc Phương
	Công chức
	0911 358350
	htphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Công chức
	0932 005858
	ntkchi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Phạm Thanh Thủy
	Công chức
	0912 582264
	ptthuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Ngô Trí Mão
	Công chức
	0935 466380
	ntmao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Nguyễn Thị Thùy Ngân
	Công chức
	0902 883553
	nttngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Ngô Châu Phú
	Công chức
	0938 670532
	ncphu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	69
	Nguyễn Huỳnh Yến Phượng
	Công chức
	0909 477131
	nhyphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Nguyễn Thanh Trà
	Công chức
	0917 237937
	nttra.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Huỳnh Phan Thanh Nhi
	Công chức
	0947 178432
	hptnhi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Bùi Trần Ngân Trang
	Công chức
	0908 756999
	btntrang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Trần Thị Bích Long
	Công chức
	0906 272235
	ttblong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Đỗ Nam Hà
	Công chức
	0937 590595
	dnha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	75
	Đỗ Đình Thi
	Công chức
	0918 765566
	ddthi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	76
	Huỳnh Văn Hạnh
	Công chức
	0918 131079
	hvhanh.bdu@gdt.gov.vn
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